
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 68/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2018 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh 
mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 

và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị 
định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chỉnh 
phủ quy định mức lương cơ sở đoi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang; 

Căn cứ Nghị định sổ 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 20ỉ8 của Chỉnh phủ 
điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội và /rợ cấp hàng tháng; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính; 

Thực hiện Quyết định sổ 579/QĐ-TTg ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Thủ 
tướng Chỉnh phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 
ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã. hội giai đoạn 2017­
2020; • 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dan xác định nhu cầu, 

nguồn và nhương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 
số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng 
đổi với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định sổ 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 
năm 2018 của Chính phủ. 

Điều 1. Quy định chung 
1. Thông tư này quy định về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức 

chi thực hiện: 
a) Điều chỉnh mức lương cơ sở đối với các đối tượng làm việc trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sả đối với cán bộ, công 
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chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
72/2018/NĐ-CP). 

b) Điều chỉnh quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 
thôn, tổ dân phố theo mức khoán quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 
08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của Nghị định 
số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, sổ 
lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trân 
và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

c) Điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP 
ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định sổ 111-HĐBT 
ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng theo quy định tại Nghị định 
số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ điều chỉnh lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
88/2018/NĐ-CP). 

2. Cãn cứ quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, Nghị định số 
88/2018/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chinh phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi tắt là "các bộ, cơ 
quan Trung ương") và ủy ban nhân dân (sau đây gọi tắt là "UBND") các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Tổ chức, hướng dẫn, tổng hơp nhu cầu và nguồn kinh phí điều chỉnh mức 
ỉương cơ sở của các cơ quan, đon vị và các cấp trực thuộc; điều chỉnh quỹ phụ cấp 
đổi với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo mức 
khoán; điều chinh trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc, gửi Bộ Tài chính 
theo quy định. 

b) Xác định, bố trí nguồn kinh phí đầy đủ, kịp thời để chi trả cho các đối 
tượng theo đúng chế độ quy định và hướng dẫn tại Thông tư này, gồm: tiền lương 
mới cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng khác; 
trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc; phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. 

Điều 2. Xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương co* sỏ" theo Nghị 
định số 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo 
Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 

1. Đối tưtmg cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc được điều chỉnh 
mức lương cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2018/TT-BNV 
ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức 
lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội và 
các văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, chú ý một số nội dung sau: 
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a) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc để xác định nhu cầu 
kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở là số thực có mặt tại thời điểm ngày 01 tháng 
7 năm 2018. Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) của 
các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên 
các căn cứ sau: 

- Đối với biên chế của các bộ, cơ quan trung ương: biên chế các cơ quan của 
Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán 
Nhà nước theo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; biên chế của Văn 
phòng Chủ tịch nước theo Quyết định của Chủ tịch nước; biên chế các cơ quan 
Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương theo thông báo của Ban Tổ chức 
Trung ương; biên chế của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quyết định của cấp có 
thẩm quyền; biên chế hành chính nhà nước, số lượng người làm việc tại đơn vị sự 
nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công 
do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương khác theo 
quyết định giao của Bộ Nội vụ. 

- Đối với biên chế của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: biên chế 
hành chính nhà nước theo quyết định giao của Bộ Nội vụ; số lượng người làm việc 
tại đơn vị sự nghiệp công lập theo phê duyệt của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phù 
hợp với quy định của pháp luật; biên chế các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã 
hội ở địa phương theo thông báo của Ban Tổ chức Trung ương. Riêng biên chế 
cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã được xác định trong phạm vi định biên 
theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 
năm 2009 của Chính phủ. 

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc quân đội nhân dãn và 
công an nhân dân được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 
tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang. 

b) Nhu cầu thực hiện điều chỉnh tiền lương của các bộ, cơ quan Trung ương 
và địa phương gửi Bộ Tài chính không bao gồm: 

- Số đối tượng vượt chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê 
duyệt) năm 2018; các cơ quan, đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 2 
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP (không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp 
đồng thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân quy định tại điểm a khoản 1 
Điều này); các cơ quan, đơn vị bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và 
các nguồn thu hợp pháp khác để chi trả cho các đối tượng này. 

2ế Nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 
72/2018/NĐ-CP cho các đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 Điều này căn cứ vào 
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mức tiền lương cơ sở tăng thêm; hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ; hệ số phụ 
cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm 
thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối), tỷ lệ các 
khoản đóng góp theo chể độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y 
tế, kinh phí công đoàn). Trong đó, cách thức xác định mức lương, phụ cấp thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền. 

Đồng thời, bao gồm nhu cầu kinh phí tăng thêm đo điều chỉnh mức lương cơ 
sở để thực hiện các chế độ, chính sách sau: 

a) Đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng (thuộc đơn vị dự toán do ngân sách nhà nước bảo 
đảm), hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Bộ Quốc phòng; thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ trong Bộ Công an; đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân người làm công tác 
cơ yếu. 

b) Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo Quy định số 
169-QĐ/TW ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư; chế độ bồi dưỡng hàng 
tháng phục vụ hoạt động cấp uỷ thuộc cấp tỉnh theo Quy định số 09-QĐ/VPTW 
ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng. 

c) Hoạt động phí của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 
d) Hỗ trọ quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trần, thôn, tổ dân phố theo mức khoán từ ngân sách trung ương (đã 
bao gồm kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ 
không chuyên trách cấp xã). 

3. Nhu cầu kinh phí của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm 
cả phần ngân sách nhà nước cấp để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính 
sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu cho các đối tượng do 
địa phương quản lý theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 
tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi 
tắt là Nghị địtih số 108/2014/NĐ-CP), Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 
tháng 3 năm 2.015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đổi với cán bộ 
không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong 
cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, to chức chính trị - xã hội (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 26/2015/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn của cấp có 
thâm quyên. 

4. Nhu câu kinh phí điều chỉnh trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ việc 
được xác định căn cứ vào số đối tượng thực có mặt tại thời điểm ngày 01 tháng 7 
năm 2018, mức trợ cấp tăng thêm quy định tại Điều 2 Nghị định số 88/2018/NĐ-
CP và hướng dẫn tại Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng 
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từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 
130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-
HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 

5. Nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương, 
ngạch, bậc hoặc mức lương cơ sở được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
và hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương sau thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 
2018 (nếu có) được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 
năm 2018 và xử lý nguồn thực hiện theo các quy định của Thông tư này. 

Điều 3. Xác định nguồn kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị 
định số 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo 
Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 

lẳ Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP trong năm 2018 
của các bộ, cơ quan Trung ương: 

a) Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể: 
- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2,017 chưa sử dụng hết 

chuyển sang năm 2018 (nếu có). 
- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2018 (phần còn 

lại sau khi đã sử dụng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu 
đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng). Phạm vi trích số thu được để lại thực hiện 
theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. 

- Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định (từ định mức chi hoạt động, chi 
lương dành ra cho số biên chế được tinh giản, sắp xếp lại bộ máy hành chính và từ 
các giải pháp khác nếu có theo quy định). 

Trường hợp các nguồn kinh phí theo quy định nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh 
phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định tại Điều 2 Thông tư này; cơ quan, 
đơn vị phải tự bố trí, sắp xếp trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 
2018 được giao để bảo đảm đủ nguồn thực hiện. 

Trường hợp cơ quan, đơn vị sau khi bảo đảm đủ nguồn kinh phí điều chỉnh 
mức lương cơ sở theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này mà nguồn thu dành để 
cải cách tiền lương còn dư lớn và có nhu cầu phát triển hoạt động, thì đề xuất 
phương án sử dụng, báo cáo bộ, cơ quan Trung ương quản lý để tổng hợp, gửi Bộ 
Tài chính có ý kiến thống nhất trước khi sử dụng; đồng thời phải cam kết tự bảo 
đảm nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị để điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo 
lộ trình do cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: 
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- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2017 chưa sử dụng hết 
chuyển sang nám 2018 (nếu có). 

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2018 (phần còn 
lại sau khi đã sử dụng để thực hiện đến mức ỉương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng). 
Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự 
phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi 
trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. 

- Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp đổi mới hệ thống tổ 
chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập theo quy định (từ định mức chi hoạt động, chi lương dành ra cho 
số biên chế được tinh giản, từ phần ngân sách nhà nước dành ra khi tăng số lượng 
đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp 
công lập và từ các giải pháp khác nếu có theo quy định). 

Trường hợp các nguồn kinh phí theo quy định nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh 
phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, các đơn vị 
phải tự sắp xếp, bố trí từ các nguồn thu của đơn vị theo quy định và dự toán chi 
ngân sách nhà nước năm 2018 được giao (nếu có) để bảo đảm đủ nguồn thực hiện. 

Trường hợp sau khi bảo đảm nguồn kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở 
theo quy định tại Điều 2 Thông tư này mà nguồn thu dành để cải cách tiền lương 
còn dư lớn và có cam kết tự bảo đảm nguồn kinh phí của đơn vị để thực hiện điều 
chỉnh tiền lương tăng thêm theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền quyết định, thì 
được sử dụng nguồn còn dư để chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn, thực 
hiện cơ chế tụ chủ theo quy định hiện hành; kết thúc năm ngân sách, báo cáo cơ 
quan chủ quản để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính kết quả sử dụng nguồn kinh phí 
này. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, Nghị định số 
88/2018/NĐ-CP trong năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Nguồn kinh phí: 
- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi 

tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho 
con người theo chế độ) dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 theo 
Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính. 

- Sử dụng nguồn 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu 
tiền sử dụng đất, thu sổ xố kiến thiết) thực hiện so với dự toán năm 2017 được Thủ 
tướng Chính phủ giao. 

- Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử 
dụng hết chuyển sang (nếu có). 
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- Sử dụng nguồn còn dư (nếu có) sau khi bảo đảm nhu cầu điều chỉnh tiền 
lương đến mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng, từ các nguồn: 

+ Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ 
cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo 
chế độ) dự toán năm 2017 theo Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính. 

+ Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định 
(từ định mức chi hoạt động, chi lương dành ra cho số biên chế được tinh giản; từ 
phần ngân sách nhà nước dành ra do sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp 
huyện, xã, thôn, tổ dân phố; từ phần ngân sách nhà nước dành ra khi tăng số lượng 
đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp 
công lập và từ các giải pháp khác nếu có theo quy định). 

+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2018; riêng đối 
với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và 
dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi trích số 
thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. 

+ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, 
thu sổ xổ kiến thiết) dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 được Thủ tướng 
Chính phủ giao. 

b) Ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu đối với những địa 
phương ngân sách khó khăn sau khi đã sử dụng các nguồn theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều này. 

c) Đối với các địa phương có nguồn kinh phí theo quy định tại điểm a khoản 2 
Điều này lớn hơn nhu cầu kinh phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, các địa 
phương tự bảo đảm phần kinh phí thực hiện; phần chênh lệch lớn hơn sử dụng để 
chi trả thay phần ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các chính sách an sinh 
xã hội do Trung ương ban hành (giảm tương ứng phần ngân sách trung ương phải 
hỗ trợ theo chế độ) theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 579/QĐ-TTg 
ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục 
tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách 
an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020. 

d) Đổi với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự cân đối thu, chi ngân 
sách địa phương và cam kết bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền 
lương tăng thêm theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền quyết định, UBND cấp 
tỉnh được quyết định tỷ lệ trích nguồn thu được để lại theo chế độ để tạo nguồn cải 
cách tiền lương đổi với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có số thu lớn 
trên địa bàn cho phù hợp (bảo đảm các cơ quan, đơn vị này tự sắp xếp, bố trí 
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nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền 
quyết định). Ngân sách trung ương không bổ sung kinh phí để cải cách tiền lương 
cho các địa phương này. 

đ) Đối với các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương, có nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
năm 2018 còn dư: UBND cấp tỉnh căn cứ nội dung hướng dẫn đổi với các cơ 
quan, đon vị dc Trung ương quản lý theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này 
để quv định cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, thẩm 
quyền quyết địiih sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư đối với cơ 
quan hành chính, Đảng, đoàn thể do ƯBND cấp tỉnh quyết định; đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập, giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể, đảm bảo tính tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Số thu được để lại theo chế độ quy định tại khoản 1 và 2 Điều này phải bảo 
đảm nguyên tắc không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong 
trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu. Phạm 
vi và tỷ lệ trích từ nguồn thu được để lại (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng 
quy định tại khoản 4 Điều này), chú ý một số điểm sau: 

a) Đối với cơ quan hành chính: sử dụng tối thiểu 40% số thu phí (thuộc danh 
mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí) được để lại theo chế độ. 

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm 
một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước 
bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên: 

- Đối với số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy định của pháp iuật về phí, 
lệ phí): sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi 
phí trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định của pháp luật 
về phí, lệ phí. 

- Đối với số thu học phí chính quy: sử dụng tối thiểu 40% số thu để thực hiện 
cải cách tiền lương được tính trên toàn bộ số thu học phí (bao gồm cả kinh phí 
được ngân sách nhà nước cấp bù học phí theo quy định). 

- Đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự 
phòng và dịch vụ y tế khác của các cơ sở y tế công lập: sử dụng tối thiểu 35% số 
thu sau khi trừ các khoản chi phí đã được kết cấu trong giá dịch vụ theo quy định 
của pháp luật về giá dịch vụ (chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay 
thế, vật tư tiêu hao trực tiếp phục vụ cho người bệnh; chi phí điện, nước, nhiên 
liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua 
thay thế công cụ, dụng cụ và chi phí tiền lương, phụ cấp đã kết cấu trong giá). 

- Đối với số thu dịch vụ, các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu 
khác: sử dụng toi thiểu 40% số thu từ các hoạt động trên sau khi loại trừ các chi 
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phí trực tiếp đã tính vào giá dịch vụ cho các hoạt động này và các khoản nộp ngân 
sách nhà nước theo quy định, 

4. Các cơ quan hành chính được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ 
chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi 
thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các 
đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự 
nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, các cơ sở giáo dục đại học công lập 
tiếp tục được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện tự chủ theo tinh thần của 
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm 
đối mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 
2014-2017: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn 
thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí điều chỉnh mức tiền 
lương cơ sở từ nguồn thu của đơn vị, bao gồm cả nguồn thực hiện cải cách tiền 
lương đến hết năm 2017 chưa sử dụng (nếu có). 

5. Kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP đối với biên chế, lao 
động của hệ thống công đoàn các cấp được đảm bảo từ nguồn thu 2% kinh phí 
công đoàn; không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng 
thêm của các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. 

6. Kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP đối với biên chế, lao 
động của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cán bộ thực hiện 
chế độ bảo hiểm thất nghiệp được bảo đảm từ nguồn chi quản lý bộ máy theo quy 
định. 

7. Kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP đối với biên chế, lao 
động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi mà trong quyết định khoán 
chi của cấp có thẩm quyền quy định trong thời gian khoán, cơ quan, đơn vị tự sắp 
xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành (ví dụ: cơ 
quan Thuế, cơ quan Hải quan, Đài Truyền hình Việt Nam), được bảo đảm trong 
tổng nguồn kinh phí đã được khoán. 

Điều 4. Báo cáo, thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hỉện Nghị 
định số 72/2018/NĐ-CP, Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 

1. Tất cả các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (kể cả các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đã bảo đảm đủ nguồn để thực hiện) có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét 
duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 
72/2018/NĐ-CP và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP, gửi Bộ Tài chính chậm nhất 
trước ngày 15 tháng 10 năm 2018. 

2. Bộ Tài chính không thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị 
định số 72/2018/NĐ-CP năm 2018 đối với các bộ, cơ quan Trung ương; các bộ, cơ 



10 

quan Trung ươrtg quyết định việc thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện 
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

3. Bộ Tài chính thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền 
lương năm 2018 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định. 

Đối với các địa phương khó khăn, thiếu nguồn kinh phí để thực hiện cải cách 
tiền lương năm 2018, chậm nhất đến ngày 01 tháng 12 năm 2018 phải có báo cáo 
đầy đủ nhu cầu, nguồn và đề nghị mức hồ trợ từ ngân sách trung ương theo biếu 
mẫu quy định gửi Bộ Tài chính. Quá thời hạn trên, nếu địa phương không có báo 
cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ, địa phương tự bố trí, sắp xếp nguồn để thực hiện 
cải cách tiền lưímg. 

(Các bộ, cơ quan Trung ương gửi báo cảo nhu cầu và nguồn theo biểu mẫu 
số 1, Sa, 3b và 3c; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi bảo cảo nhu cầu 
và nguồn theo biểu mẫu so 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 2g, 4a và 4b ban hành kèm theo 
Thông tư này). 

Điều 5. Phương thức chi trả ldnh phí thực hiện Nghị định số 
72/2018/NĐ-CP, Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 

1. Các bộ, cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động sử 
dụng các nguồn theo quy định để chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động theo đúng chế độ quy định. 

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguồn lớn hơn nhu 
cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và Nghị định số 
88/2018/NĐ-CP, địa phương chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa 
phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (phần giữ lại tập trung) để bố sung 
nguồn kinh phí cho các đơn vị dự toán cùng cấp và cấp Dgân sách trực thuộc còn 
thiếu nguồn. 

3. Đối với các địa phương khó khăn, có nhu cầu kinh phí để thực hiện chế độ 
theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP lớn hơn 
nguồn kinh phí theo quy định tại Thông tư này: 

Trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, ngân sách cấp trên thực 
hiện tạm cấp kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đủ nguồn, số kinh phí tạm cấp 
được giảm trừ khi cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí thực hiện chính thức. Các 
đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2018 đã 
được giao và nguồn thu được để lại theo chế độ đế kịp thời chi trả tiền lương, phụ 
cấp, trợ cấp tăng thêm cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này. Các địa 
phương khó khán, có văn bản gửi Bộ Tài chính để tạm cấp kinh phí thực hiện theo 
quy định. 

4. Kế toán và quyết toán: Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền 
lương, phụ cấp, trợ cấp cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này thực 
hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện 
hành. 
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Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 19 /9/2018. 
2. Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức 
lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017, điều 
chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 
76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp 
dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

4. Căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan, địa phương mình và các quy định 
tại Thông tư này, Thủ trưởng các bộ, cơ quan Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về thời gian, biểu mẫu báo 
cáo cho các đơn vị và các cấp ngân sách trực thuộc phù hợp với quy định về việc 
tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính tại Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ, cơ quan Trung ương và 
địa phương có báo cáo gửi Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

ỉ 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ NSNN. C5J0b) 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Hoàng Anh Tuấn 





Bộ, Cơ QUAN TRUNG ƯƠNG: 

CHƯƠNG:... 
1 

Biểu số 1 

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2018/NĐ-CP NĂM 2018 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC) 

Đ<m vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG 

TỒNG SỐ 

Lĩnh vực 
... (chi tiết 
tùng lĩnh 
vực chi) 

STT NỘI DUNG 
Biên chế 

năm 2017 
được cấp 
có thẩm 

quyền giao 
hoặc phê 

duyệt 

Biên chế 
thực có 
mặt đến 

01/7/2017 

Biên chể 
năm 2018 
được cấp 
có thẩm 

quyền giao 
hoặc phê 

duyệt 

Biên chế 
thực có 
mặt đen 

01/7/2018 

Trong đó: 
Quỳ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 7/2018 theo quy định 

tại Nghi định số 47/2017/NĐ-CP 
Quỳ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 7/2018 theo quy đinh tại Nghị định 

sổ 72/2018/NĐ-CP 

Nhu cầu 
kinh phi 

tiền lưcmg 
tăng thêm 

1 tháng 

Nhu cầu 
kinh phi 

táng thêm 
để thực 

hiện Nghị 
định 

72/2018/N 
Đ-CP năm 

2018 

Chi tiết 
theo các 
chi tiêu 

như từ cột 
I đến cột 

15 

STT NỘI DUNG 
Biên chế 

năm 2017 
được cấp 
có thẩm 

quyền giao 
hoặc phê 

duyệt 

Biên chế 
thực có 
mặt đến 

01/7/2017 

Biên chể 
năm 2018 
được cấp 
có thẩm 

quyền giao 
hoặc phê 

duyệt 

Biên chế 
thực có 
mặt đen 

01/7/2018 

Số biên 
chế nghi 
hưu, tinh 

giàn trong 
kỳ báo cáo 

Số biên 
chế bồ 
sung, 

tuyển mới 
trong kỳ 
bảo cảo 

Tong sõ 

Bao gồm: 

Ẩ Tông sô 

Bao gồm: 
Trong đỏ, 
quỷ lương, 

phụ cấp 
và các 
khoán 

đóng góp 
cùa các 

đối lượng 
có hệ sổ 
lưcmg 
ngạch, 
bậc lừ 

ì,86 trờ 
xuống 

Nhu cầu 
kinh phi 

tiền lưcmg 
tăng thêm 

1 tháng 

Nhu cầu 
kinh phi 

táng thêm 
để thực 

hiện Nghị 
định 

72/2018/N 
Đ-CP năm 

2018 

Chi tiết 
theo các 
chi tiêu 

như từ cột 
I đến cột 

15 

STT NỘI DUNG 
Biên chế 

năm 2017 
được cấp 
có thẩm 

quyền giao 
hoặc phê 

duyệt 

Biên chế 
thực có 
mặt đến 

01/7/2017 

Biên chể 
năm 2018 
được cấp 
có thẩm 

quyền giao 
hoặc phê 

duyệt 

Biên chế 
thực có 
mặt đen 

01/7/2018 

Số biên 
chế nghi 
hưu, tinh 

giàn trong 
kỳ báo cáo 

Số biên 
chế bồ 
sung, 

tuyển mới 
trong kỳ 
bảo cảo 

Tong sõ Mức lương 
theo ngạch, 
bậc, chức vụ 

Các loại phụ cấp (chi 
tiết từng loại phu cấp) 

Các khoản đóng góp 
(chi tiết: bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiểm y tế, 
kinh phi công đoàn) 

Ẩ Tông sô Mức lương 
theo ngạch, 
bậc, chức vụ 

Các loại phụ cấp (chi 
tiết từng loại phụ cấp) 

Các khoản đóng góp 
(chi tiết: bảo hiểm xã 

hội, bào hiểm thất 
nghiệp, bào hiểm y tế, 
kinh phí công đoàn) 

Trong đỏ, 
quỷ lương, 

phụ cấp 
và các 
khoán 

đóng góp 
cùa các 

đối lượng 
có hệ sổ 
lưcmg 
ngạch, 
bậc lừ 

ì,86 trờ 
xuống 

Nhu cầu 
kinh phi 

tiền lưcmg 
tăng thêm 

1 tháng 

Nhu cầu 
kinh phi 

táng thêm 
để thực 

hiện Nghị 
định 

72/2018/N 
Đ-CP năm 

2018 

Chi tiết 
theo các 
chi tiêu 

như từ cột 
I đến cột 

15 

STT NỘI DUNG 
Biên chế 

năm 2017 
được cấp 
có thẩm 

quyền giao 
hoặc phê 

duyệt 

Biên chế 
thực có 
mặt đến 

01/7/2017 

Biên chể 
năm 2018 
được cấp 
có thẩm 

quyền giao 
hoặc phê 

duyệt 

Biên chế 
thực có 
mặt đen 

01/7/2018 

Số biên 
chế nghi 
hưu, tinh 

giàn trong 
kỳ báo cáo 

Số biên 
chế bồ 
sung, 

tuyển mới 
trong kỳ 
bảo cảo 

Tong sõ Mức lương 
theo ngạch, 
bậc, chức vụ 

Tồng sổ Tổng số 

Ẩ Tông sô Mức lương 
theo ngạch, 
bậc, chức vụ 

Tồng số Tổng số 

Trong đỏ, 
quỷ lương, 

phụ cấp 
và các 
khoán 

đóng góp 
cùa các 

đối lượng 
có hệ sổ 
lưcmg 
ngạch, 
bậc lừ 

ì,86 trờ 
xuống 

Nhu cầu 
kinh phi 

tiền lưcmg 
tăng thêm 

1 tháng 

Nhu cầu 
kinh phi 

táng thêm 
để thực 

hiện Nghị 
định 

72/2018/N 
Đ-CP năm 

2018 

Chi tiết 
theo các 
chi tiêu 

như từ cột 
I đến cột 

15 

A B 1 2 3 4 4a 4b 5=6+7+8 6 7 8 9 10=11+12+13 11 12 13 14 15 16=10-5 17 18 

1 
2 
3 

TỔNG SÓ 

(Chi tiết theo từng 
đơn vị thuộc, trực 

thuộc) 

Lĩnh vực chl 

Đcm vị... 
Đơn vị ... 

ngày... thảng... năm ... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN V| 

(Kỳ lén, đông dấu) 





1 
ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH, THÀNH PHÓ:... Biếu số 2a 

BÁO CÁO NHƯ CÀƯ KINH PHÍ THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỎ 72/2018/NĐ-CP NĂM 2018 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 68/20Ỉ8/ĨT-BTC) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG 

BIÊN CHẺ 
ĐƯỢC CẤP CÓ 
THẢM QUYẺN 
GIAO HOẶC 
PHÊ DUYẸT 

NẪM2018 

TỔNG SÓ 
ĐỐI 

TƯỢNG 
HƯỞNG 
LƯƠNG 
CÓ MẶT 

ĐÉN 
01/7/2018 

QUỶ TIỀN LLƠNG, PHỤ CÁP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THẢNG 7/2018 
THEO NGHỊ ĐỊNH SÓ 47/2017/NĐ-CP 

STT NỘI DUNG 

BIÊN CHẺ 
ĐƯỢC CẤP CÓ 
THẢM QUYẺN 
GIAO HOẶC 
PHÊ DUYẸT 

NẪM2018 

TỔNG SÓ 
ĐỐI 

TƯỢNG 
HƯỞNG 
LƯƠNG 
CÓ MẶT 

ĐÉN 
01/7/2018 

TÒNG 
CỘNG 

LƯƠNG 
THEO 

NGẠCH, 
BẬC CHỨC 

VỤ 

TỎNG CÁC 
KHOẢN 

PHỤ CẢP 
(1) 

Trong đỏ 
CÁC KHOẢN 
ĐÓNG GÓP 

BHXH, BHYT, 
BHTN, KPCĐ 

(2) 

STT NỘI DUNG 

BIÊN CHẺ 
ĐƯỢC CẤP CÓ 
THẢM QUYẺN 
GIAO HOẶC 
PHÊ DUYẸT 

NẪM2018 

TỔNG SÓ 
ĐỐI 

TƯỢNG 
HƯỞNG 
LƯƠNG 
CÓ MẶT 

ĐÉN 
01/7/2018 

TÒNG 
CỘNG 

LƯƠNG 
THEO 

NGẠCH, 
BẬC CHỨC 

VỤ 

TỎNG CÁC 
KHOẢN 

PHỤ CẢP 
(1) 

PHỤ 
CÁP 
KHU 
vực 

PHỤ 
CÁP 

CHỨC 
VỤ 

PHỤ 
CÁP 

THÂM 
NIÊN 
VƯỢT 

PHỤ 
CÁP ƯU 

ĐÃI 
NGÀNH 

PHỤ 
CẤP 

THU HÚT 

PHỤ 
CÁP 

CÔNG 
TÁC 
LÂU 

PHỤ 
CÁP 

CÔNG 
VỤ 

PHỤ 
CÁP 

CÔNG 
TÁC 
ĐẢNG 

PHỤ 
CẨP 

THÂM 
NIÊN 
NGHỀ 

PHỤ 
CẨP 

KHÁC 

CÁC KHOẢN 
ĐÓNG GÓP 

BHXH, BHYT, 
BHTN, KPCĐ 

(2) 

] 2 3 4 5 = 6 + 7+18 6 7= 8 + „ +17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

TỎNG CỘNG (1+lI+III+IV) 

I KHU Vực HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

Trong đó: 
I sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

- Giáo dục: 
Trong đó, đơn vi lư đàm bao (3) 
- Đào tạo 

Trong đó, đơn VẺ/Ế tư đàm bảo (3) 
2 Sự nghiệp y tế 

Trong đó, đơn vị tư đàm bào (3) 
3 Sự nghiệp khoa học-công nghệ 

4 Sự nghiệp văn hoá thông tin 

5 

6 

Sự nghiệp phát thanh truyển hình 5 

6 Sự nghiệp thể đục - thề thao 

7 Sự nghiệp đảm bào xà hội 

8 Hoạt động kinh tế 

9 

ìo" 
Sự nghiệp môi trường 9 

ìo" Quàn lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

9 

ìo" 
- Ouàn lý NN — 
- Dâng, đoàn thế 

— 

II CÁN Bộ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỬC XÃ 

III HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BIÉU HĐND CÁC CẢP III 

+ Cấp t inh 
III 

+Cấp huyện 
+ c.ẩp xã 

IV PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÁP ỦY 

+ Uỷ viên cấp tinh 
+ ỉ/ý viên cấp huyện 
+ Uỷ viên cẩp xã 

Ghì chú: 
(!) Chi lính các khoán phụ cấp do Trung ương quy định, không kế tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ, phụ cấp theo mức tuyệt đối 

(2) Mức đóng BHXH là 17,5%, BHYT là 3%, BHTN là ỉ %, KPCĐ là 2%. 
(3) Bao gồm các đơn VỊ tự bào đàm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị lự bào đảm chi (hường xuyên. 



2 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNI1 PHỐ:... Biểu số 2a 

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỤC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2018/NĐ-CP NĂM 2018 
(Ban hành kèm Iheo Thông Iu số 68'2018;~n'-BĩV) 

£>07? vị: Triệu đồng 

QUỸ TIÈN LƯƠNG, PHỤ CẢP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THẢNG 7/2018 
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2018/NĐ-CP 

CHÊNH 
LỆCH 

NHU CẢU 
KINH PHÍ 

THỰC HIỆN 
LƯƠNG 
THEO 

NGẠCH, 
BẬC 

Trong đó 
CÁC KHOẢN 

QUY 
LƯƠNG, 

NHU CẢU 
KINH PHÍ 

THỰC HIỆN 

NỘI DUNG 

TỎNG CỘNG 

LƯƠNG 
THEO 

NGẠCH, 
BẬC 

TỎNG CÁC 
KHOẢN 

PHỤ CÁP (1) 

PHỤ 
CÁP 
KHU 

PHỤ 
CÁP 

CHỨC 

PHỤ 
CÁP 

THÂM 
NIÊN 

VƯỢT 

PHỤ 
CẤP ƯU 

ĐẢI 

PHỤ 
CẮP 

PHỤ 
CÁP 

CÔNG 
TÁC 
LÂU 

PHỤ 
CÁP 

CÔNG 

PHỤ 
CÁP 

CÔNG 

PHỤ 
CÁP 

THÂM 
PHỤ 
CẢP 

ĐÓNG GÓP 
BHXH, BHYT, 
BHTN, KPCĐ 

PHỤ CÁP 
TẪNG 

THÊM 1 

NGHỊ ĐỊNH 
SỎ 

72/2018/NĐ-

CHỨC VỤ Vực VỤ 

PHỤ 
CÁP 

THÂM 
NIÊN 

VƯỢT NGÀNH 
THU HÚT 

PHỤ 
CÁP 

CÔNG 
TÁC 
LÂU VỤ 

TAC 
ĐẢNG 

NIEN 
NGHÈ 

KHAC (2) THÁNG 

1 2 19 = 20 + 21 +32 20 21= 22+ „ + 32 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33= 19-5 34 = 33*6 

TÒNG CỘNG (I+IĨ+III+IV) 

I KHI) Vực HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THẺ 

Trong đó: 
1 Sự nghiệp giáo cHic - đào tạo 

- Giáo á\\c: 
Trong dỏ, đơn vi tư đàm báo (ì) 
- Đào tạo 

Trong đỏ, đơn V/ tự đàm bão (3) 

2 Sự nghiệp y tế 

Trong đỏ, đơn vị tự đàm bao (3) 

3 Sự nghiệp khoa học-công nghệ 

4 Sự nghiệp văn lioá thông tin 

5 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 

6 Sự nghiệp thể dục - thể thao 

7 S\r nghiệp đàm bão xã hội 

8 Hoạt động kinh tế 

9 Sư nghiệp môi trường 

10 Quàn lý nhà nước, đàng, đoàn thể 

- Ouàn lý NN 
- Đàng, đoàn thể 

II CÁN Bộ CHUYÊN TRÁCII, CÔNG CHỨC XÃ 

III HOẠT DỘNG PHÍ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CÁP 

- Cấp tinh 
4 Cấp huyện 

Cấp xã 

IV PHỤ CÁP TRÁCH NHIỆM CÁP ỦY 

+ Uỳ viên cấp tinh 
+ 11 ỷ viên cắp huyện 
*• Uỳ viên cấp xã 

, ngày tháng năm... 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ 

(Kỷ tên, dóng dấu) 



1 Biểu số 2b 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHÓ:.... 

BẢNG TỎNG HỢP QUỸ TRỌ CÁP TĂNG THÊM NĂM 2018 CỦA CÁN Bộ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐÃ NGHỈ VIỆC 
HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC') 

Đon vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG 

TÒNG SÓ NGƯỜI 
NGHỈ VIỆC 

HƯỞNG TRỢ 
CẮP HÀNG 

THÁNG ĐÉN 
01/7/2018 

QUỸ TRỢ CẤP 1 
THÁNG THEO QUY 

ĐỊNH TẠI NGIIỊ 
ĐỊNH SÓ 

76/2017/NĐ-CP 

QUỸ TRỢ CÁP 1 
THÁNG THEO 
QUY ĐỊNH TẠI 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 
88/2018/NĐ-CP 

QUỸ TRỢ CÁP 
1 THÁNG 

TĂNG THÊM 

BẢO HIẺM Y TÉ 
TĂNG THÊM 1 

THÁNG 

TỔNG QUỸ TRỌ 
CẤP TĂNG 

THÊM NĂM 2018 

A B 1 2 3 4  =  3 - 2  5 = 1 X 0,09 X 4,5% 6 = (4 + 5) X 6T 

TỔNG SÓ 

1 Nguyên bí thư, chủ tịch. 

2 

Nguyên Phó bí thư, phó chủ tịch, 
Thường trực Đảng uỷ, Ụỷ viên, 
Thư ký ƯBND Thư ký HĐND, xã 
đôi trưởng 

3 Các chức danh còn lại 

ngày tháng năm... 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHÓ 

( Kỷ tên, đóng dấu) 



ÍIY BAN NHÂN DÁN TỈNH, THÀNH PIIỐ:. 
Biểu số 2c 

BÁO CÁO NHU CẢU KINH PHÍ THựC HIỆN BẢO HIỂM THẮT NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 28/2015/NĐ-CP NĂM 2018 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2018/11'-BTC) 

STT Nội dung 

QT thu BHTN 2017 

Biên chế 
đưực cấp 
có thầm 
quyền 

giao hoặc 
phê duyệt 
năm 20Ỉ8 

Tổng số đối 
tượng 
hưởng 

lư-ơng có 
mặt đến 
01/7/2018 
nộp BHTN 

Tổng QL, phụ cấp và BH thất nghiệp tháng 7/2018 theo NĐ 
47/2017/NĐ-CP 

Tổng QL, phụ cấp và BH thất nghiệp tháng 7/20Ỉ8 theo NĐ 
72/2018/NĐ-CP 

Chênh 
lệch Bào 

hiềm 
thất 

nghiệp 
tăng 

thêm 1 
tháng 

Nhu cầu thực 
hiện BHTN 
năm 2018 

STT Nội dung 
Tồng số 

đối tưọng 

Thu của người 
lao động và 

nguời SÙỀ dụng 
lao động (2%) 
(đon vị thuộc 

địa phu-ong 
quản lý) 

Biên chế 
đưực cấp 
có thầm 
quyền 

giao hoặc 
phê duyệt 
năm 20Ỉ8 

Tổng số đối 
tượng 
hưởng 

lư-ơng có 
mặt đến 
01/7/2018 
nộp BHTN 

Tổng 
cộng 

Mức 
luong 
theo 

ngạch, 
bậc, 

chức vụ 

Tổng các 
khoản 

phụ cấp 
tính 

BHTN 

Trong đó 

1% Bảo 
hiểm 
thất 

nghiệp 

Tổng 
cộng 

Mức 
Iirơng 
theo 

ngụch, 
bậc, 

chúx vụ 

Tổng 
các 

khoiín 
phụ cấp 

tính 
BHTN 

Trong đỏ 

1% 
Bảo 
hiểm 
thất 

nghiệp 

Chênh 
lệch Bào 

hiềm 
thất 

nghiệp 
tăng 

thêm 1 
tháng 

Nhu cầu thực 
hiện BHTN 
năm 2018 

STT Nội dung 
Tồng số 

đối tưọng 

Thu của người 
lao động và 

nguời SÙỀ dụng 
lao động (2%) 
(đon vị thuộc 

địa phu-ong 
quản lý) 

Biên chế 
đưực cấp 
có thầm 
quyền 

giao hoặc 
phê duyệt 
năm 20Ỉ8 

Tổng số đối 
tượng 
hưởng 

lư-ơng có 
mặt đến 
01/7/2018 
nộp BHTN 

Tổng 
cộng 

Mức 
luong 
theo 

ngạch, 
bậc, 

chức vụ 

Tổng các 
khoản 

phụ cấp 
tính 

BHTN 

Phụ 
cấp 
chức 

vụ 

Phụ 
cấp 

VU'Ọt 

khung 

p.cấp 
thâm 
niên 
nghề 

1% Bảo 
hiểm 
thất 

nghiệp 

Tổng 
cộng 

Mức 
Iirơng 
theo 

ngụch, 
bậc, 

chúx vụ 

Tổng 
các 

khoiín 
phụ cấp 

tính 
BHTN 

Phụ cấp 
chức vụ 

Phụ cáp 
vượt 
khung 

pắcấp 
thâm 
niên 
nghề 

1% 
Bảo 
hiểm 
thất 

nghiệp 

Chênh 
lệch Bào 

hiềm 
thất 

nghiệp 
tăng 

thêm 1 
tháng 

Nhu cầu thực 
hiện BHTN 
năm 2018 

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=21*6T 

A 
TÒNG HỢP TOÀN TỈNH, TP THEO 

LĨNH Vực 

1 SN giáo dục - đào tạo 1 

- Giáo dục 

1 

- Đào tạo 

2 SNytế 

3 Sự nghiệp khoa học-công nghệ 

4 Sự nghiệp văn hoá thông tin 

5 Sự nghiệp phát thanh truyên hình 

6 Sự nghiệp thể dục - thể thao 

7 Sự nghiệp dảm bảo xà hội 

8 Hoạt dộng kinh tế 

9 Sự nghiệp môi trường 

10 Quàn lý nhà nước, đàng, đoàn thể 

B CHI TĨẺT THEO ĐỊA BÀN 

r 

1 

2 

Khối tình r 

1 

2 

Sờ y tế 

r 

1 

2 Sở giáo dục - đào tạo 

3 

II 

Sớ 3 

II Khối huyện 

1 Huyện A 
— 

1 

- Quản lý nhả nước 
— 

1 

- Sự nghiệp y tế 

- Sư nghiệp đào tạo 

2 2 Huyện B 

3 Huyện .... 3 

Ghi chú.Ẻ Đê nghị báo cảo chuân xác quỹ lương ngạch bậc và đây đù các loại phụ câp dùng đê tính, đủng BHTN 

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN BÀO HIẾM XẢ HỘI 
..., ngày tháng năm... 

CHỦ TỊCH UỸ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHÓ 
(Ký tẽn, đóng dấu) 



1 Biểu số 2d 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHÓ:... 

TỎNG HỢP KINH PHÍ TĂNG THÊM ĐẺ THựC HIỆN CHỂ Độ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN Bộ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH 
CẤP XÃ, THÔN VÀ TỎ DÂN PHÓ NĂM 2018 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 68/2018/TT-BTC) 
Dơn vị: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 

TỎNG ĐƠN 
VỊ HÀNH 

CHÍNH CẮP 
XÃ, THÔN 

MỨC 
KHOÁN 

QUỸ PHỤ 
CÂP(1) 

SỐ LƯỢNG 
NGƯỜI CÓ 

MẶT 

KINH PHÍ KHOẢN TĂNG 
DO ĐIÊU CHỈNH LƯƠNG 

Cơ SỞ 

BHXH (14%) CHO CÁN BỘ 
KHÔNG CHUYÊN TRÁCH 

CẮP XÃ 

A B 1 2 3 4 = 1 X 2 X 0,09 X 6T 5 = 3 X 14% X 0,09 X 6T 

TỎNG SỐ 

I Xã, phường, thị trấn 

1 Xã loại I 20,3 
2 Xã loại II 18,6 
3 Xã loai III 17,6 

II Thôn, tổ dân phố <2) 

1 Số xã biên giới, hài đảo. 

- Thôn thuộc xã biên giới, hải đảo. 5,0 
2 Số xã khó khăn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 

- Thôn thuộc xã khó khăn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg 5,0 
3 Số xã loại I, loại II (không bao gồm số xã thuộc khoản 1, 2 phần 

- Thôn thuộc xã loại I, loại II 5,0 
4 Số xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. 

- Số thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh 

5 Số xã, phường, thị trấn còn lại 

- Thôn còn lại 3,0 
- Tổ dân phố 3,0 

Ghi chú: (1) Mức khoán trên đã bao gồm các chế độ quy định lại khoàn 3b Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phù. 
(2) Theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Riêng thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự được cơ quan có thầm quyền công nhộn, 

ngày tháng năm,.. 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHÓ 

(Ký tên, đóng dấu) 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNII, THÀNH PHỐ:. 
1 Biểu số 2đ 

BÁO CÁO NGUỒN THỤC HIỆN CCTL TIẾT KIỆM TÙ VIỆC THỤC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ, SÁP NHẬP ĐƠN VỊ 
THEO NGHỊ QUYÉT SỐ 18-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYÉT SỐ 19/NQ-TVV NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC) 

Đơn vị: Triệu đổng 

STT Phân loại đon vị 

"» r m A Ả Tông sô 
đối tượng 
có mặt đến 
31/12/2015 

Tổng số 
đối tưựng 

có mặt đến 
01/7/2017 

Quỹ lương, 
phụ cấp 

tháng 7 năm 
2017 (lưo'ng 

1,30) 

Tổng số 
đối tưựng 

có mặt đến 
01/7/2018 

Quỹ 
lương, phụ 
cấp tháng 

7 năm 
2018 

(lưong 
1,30) 

Quỹ 
lương, 

phụ cấp 
tiết kiệm 
trong 1 
tháng 

Kinh phí tiết 
kiệm đưọc từ 
định mức chi 

hoạt động 
trong 1 tháng 

Quỹ lương, 
phụ cấp và 

định mức chi 
hoạt động tiểt 

kiệm trong 
năm 2018 so 

với năm 2017 
(1) 

A B 1 2 3 4 5 6  =  5 - 3  7 8 
TỎNG CỘNG 

I Quản lý nhà nuớc 
II Sự nghiệp công lập 

1 Đơn vị đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (2) 
2 Đơn vị đảm bảo chi thường xuyên (2) 
3 Đơn vị đảm bảo một phân chi thường xuyên 
4 Đơn vị được nhà nước đảm bảo chi thường xuyên 

Ghi chú: (1) Tính toán dựa trên thời gian tinh giản biên chê thực tê trong năm (có thê nhò hơn 12 tháng). Tông hợp vào biêu 4a. 
(2) Đối với các đcm vị tự đàm bảo chi thường xuyên và chì đầu tư; tự đảm bảo chi thường xuyên, chi báo cáo số lượng biên chế tinh giản, không tổng hợp nhu câu 
lương, định mức chi hoạt động tiết kiệm. 



1 Biểu số 2e 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ:... 

BÁO CÁO NGUỒN THỤC HIỆN CCTL TIẾT KIỆM TỪ VIỆC THAY ĐÔI cơ CHÉ Tự CHỦ TRONG NĂM 2018 so VỚI NĂM 2017 
THEO NGHỊ QUYẺT SÓ 19-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Phân loại đon vị sự nghiệp 
Số lượng đơn 

vị đến 
31/12/2017 

Số lưựng đo n 
vị đến 

31/12/2018 

SỐ lượng đơn vị thay 
đổi loại hình cơ chế tự 

chủ 

Kinh phí tiết 
kiệm được từ việc 
thay đổi cơ chế tự 
chủ trong 1 tháng 

(1) 

Kinh phí tiết 
kiệm trong năm 
2018 so với năm 

2017 (2) 

STT Phân loại đon vị sự nghiệp 
Số lượng đơn 

vị đến 
31/12/2017 

Số lưựng đo n 
vị đến 

31/12/2018 
Tăng Giảm 

Kinh phí tiết 
kiệm được từ việc 
thay đổi cơ chế tự 
chủ trong 1 tháng 

(1) 

Kinh phí tiết 
kiệm trong năm 
2018 so với năm 

2017 (2) 

A B 1 2 3 4 5 6 
TỎNG CỘNG 

1 Đon vị đảm bào chi thường xuyên và chi đâu tư 
2 
3 

Đơn vị đảm bảo chi thường xuyên 2 
3 Đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên 
4 Đơn vị được nhà nước đảm bảo chi thường xuyên 4 

Ghi chú: (1) Phần ngân sách nhà nước giảm hỗ trợ cho đơn vị. 
(2) Tính toán dựa trên thời gian thay đổi cơ chế tự chủ trong năm (có thể nhỏ hơn 12 tháng). Tổng hợp vào biểu 4a. 
(3) Kinh phí tiết kiệm được không bao gồm phần kinh phí tiết kiệm từ việc tinh giản biên chế, sát nhập đơn vị đã được tổng hợp tại biếu 2đ. 



I 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ:... Biểu số 2g 

BÁO CẢO QUỸ TIÈN LƯƠNG, PHỤ CÁP ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG KHU vực HÀNH CHỈNH VÀ ĐƠN VỊ sự NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC) 

Đan vị: Triệu đồng 

TỎNG SÓ ĐÓI 

QUỸ TIÊN LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 7/2018 
TIIEO NGIỈỊ DỊNH SỐ 72/2018/NĐ-CP (2) 

STT NỘI DUNG 

TƯỢNG 
HƯỞNG 

LƯƠNG CÓ 
MẶT ĐẺN 

01/7/2018(1) 

TÒNG CỘNG 
LƯƠNG THEO NGẠCH, 

BẬC CHỨC VỤ 
TỎNG CÁC KHOẢN PHỤ 

CẮP 

CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP 
BHXH, BHYT, BHTN, 

KPCĐ 

1 2 3 4 = 5 + 6 + 7  5 6 7 

TỎNG CỘNG 

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

- Giáo dục: 

Trong dó, đơn vị tự đám báo (3) 

- Đào tạo 

Trong đó, đơn vị lự đàm báo (3) 

2 Sự nghiệp y tế 

Trong đó, đơn vị tự đảm báo (3) 

3 Sự nghiệp khoa hợc-công nghệ 

4 Sự nghiệp văn hoả thông tin 

5 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 

6 Sự nghiệp thể dục - thể thao 

7 Sự nghiệp đàm bảo xã hội 

8 Hoạt dộng kinh tế 

9 Sự nghiệp môi trường 

10 Quàn lý nhà nước 

Ghi chú: 
(1) Bao gồm đối lượng theo hợp đòng Nghị định 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng lao động khác. 

(2) Không tổng hợp vào biểu 2a và biếu 4a. 

(3) Bao gồm các đơn vị tự báo dám chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tụ báo đàm chi thường xuyên. 



Bộ, Cơ QUAN TRUNG ƯƠNG:. 
CHƯƠNG:.... 

1 Biếu số 3a 

BÁO CÁO NGUÒN KINH PHÍ THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2018/NĐ-CP NĂM 2018 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC) 

Đơn vị: Triệu đồng 

TỐNG SỐ 
Lĩnh vực... 

(chi tiết từng 
lĩnh vực chi) 

Nguồn điều chinh mức lương cơ sờ năm 2018 

NỘI DUNG 

Nhu cầu kinh 
phí điều 

Nguồn thực 
hiện cải cách 

tiền lương 
đến hết năm 
2017 chưa sử 

dụng hết 
chuyển sang 

(nếu có) 

Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giãi pháp sắp 
xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hoạt động 

đơn vị sự nghiệp công (1) Nguồn điều 
chinh mức 

Chi tiết theo 
các chi tiêu 
từ cột 1 đến 

cột 9 

STT NỘI DUNG chỉnh mức 
lương cơ sở 
theo Nghị 

định số 
72/2018/NĐ-
CP năm 2018 

Tổng số 

Nguồn thực 
hiện cải cách 

tiền lương 
đến hết năm 
2017 chưa sử 

dụng hết 
chuyển sang 

(nếu có) 

Số thu để lại 
theo chế độ 
để thực hiện 
điều chinh 
tiền lương Tổng số 

Tiết kiệm từ 
định mức chi 
hoạt động, chi 
lương dành ra 

cho số biên 
chế được tinh 
giản, sắp xếp 

lại bộ máy 

Tiết kiệm từ 
phần NSNN 
dành ra khi 

tâng số lượng 
đơn vị sự 

nghiệp tự chù 
về tài chính, 
sắp xếp lại 

các đcm vị sự 
nghiệp 

lương cơ sở 
năm 2018 

chưa sử dụng 
hết chuyền 

sang năm sau 

Chi tiết theo 
các chi tiêu 
từ cột 1 đến 

cột 9 

A B 1 2=3+4+5 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=2-1 10 

1 
2 
3 

TỎNG SỐ 

(Chi tiết theo 
từng đơn vị 
thuộc, trực 

thuộc) 

Đơn vị... 
Đơn vị ... 

ngày ...tháng...năm.... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
Ghi chú: (1) Theo các mục tiêu, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. 



BỘ, Cơ QUAN TRUNG ƯƠNG: 

CHƯƠNG:.... 1 
Biểu số 3b 

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ THỤC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2018/NĐ-CP NĂM 2018 CỦA CÁC ĐƠN VỊ sự NGHIỆP 
TRỤC THUỘC CÁC BỘ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC) 

Đon vị: Triệu đồng 

TỐNG SỎ 
Lĩnh vực ... 

(chi tiết từng 
lĩnh vực chi) 

Số thu được để lại theo chế độ 
Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp 
sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giàn biên chế, đồi mới 

hoạt dộng đơn vị sự nghiệp công 

STT NỘI DUNG 

Nhu cầu 
kinh phí 

điều chình 
mức lương 
cơ sở theo 

Nghị định số 
72/2018/NĐ-

CP năm 
2018 

Nguồn thực 
hiện cải cách 

tiền lương 
năm 2017 
chưa sừ 
dụng hết 

chuyển sang 
năm 2018 
(nếu có) 

Số thu phí, 
dịch vụ thực 

hiện năm 
2017 

Số thu phí, 
dịch vụ kế 
hoạch năm 

2018 

Số thu được 
đề lại theo 
chế độ năm 

2018 đế thực 
hiện điều 
chinh tiền 

lương 

Số đã sù 
đụng để thực 

hiện điều 
chinh mức 

lương cơ sở 
đến 1,3 triệu 
đồng/tháng 

Số thu được 
để lại theo 
chế độ để 
thực hiện 
điều chỉnh 
mức lương 
cơ sờ năm 

2018 

Tổng số 

Tiết kiệm từ 
định mức 
chi hoạt 
động, chi 

lương dành 
ra cho số 
biên chế 

được tinh 
giản, sấp 
xếp lại bộ 

máy 

Tiết kiệm từ 
phần NSNN 
dành ra khi 

tăng số 
lượng đơn vị 
sự nghiệp tự 

chủ về tài 
chính, sáp 
xếp lại các 
đom vj sự 

nghiệp công 

Nguồn điều 
chinh mức 

lương cơ sờ 
năm 2018 
chưa sử 
dụng hết 

chuyển sang 
năm sau 

Chi tiết theo 
các chì tiêu 
như từ cột 1 

đến cột 9 

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=9+10+11 9 10 11 12=2+7+8-1 13 

1 
2 
3 

TỎNG SỐ 
(Chi tiết theo 
từng đơn vị 
thuộc, trực 

thuộc) 

Đơn vị... 
Đơn vị... 

ngày ...tháng...năm,... 
THỬ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dâu) 



BỘ, Cơ QUAN TRUNG ươNG:.. 

CHƯƠNG:... 

1 Biểu số 3c 

BÁO CÁO NGUÒN KINH PHÍ THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2018/NĐ-CP NĂM 2018 CỦA CÁC 
Cơ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC, TRựC THUỘC CÁC Bộ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 68/2018/TT-BTC) 

Đơn vị: Triệu đồng 

Nhu cầu kinh 
phí điều chình 
mức lương cơ 
sở theo Nghị 

định số 
72/2018/NĐ-
CP năm 2018 

Nguồn thực 
hiện cải cách 

tiền lương 
năm 2017 

chưa sử đụng 
hết chuyển 
sang năm 

2018 (nếu có) 

Số thu được để lại theo chế độ 
Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải 

pháp tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ 
máy 

Nguồn thực 
hiện điều chinh 
mức lương cơ 
sở năm 2018 
chưa sử đụng 

hết chuyển 
sang năm sau 

Stt Nội dung 

Nhu cầu kinh 
phí điều chình 
mức lương cơ 
sở theo Nghị 

định số 
72/2018/NĐ-
CP năm 2018 

Nguồn thực 
hiện cải cách 

tiền lương 
năm 2017 

chưa sử đụng 
hết chuyển 
sang năm 

2018 (nếu có) 

Số thu phí 
thực hiện năm 

2017 

Số thu phí kế 
hoạch năm 

2018 

Số thu được 
để lại theo chế 
độ năm 2018 
để thực hiện 
điều chinh 
tiền lương 

Số đã s ừ dụng 
để thực hiện 

điều chỉnh mức 
lương cơ sở từ 

1,21 triệu 
đồng/tháng đến 

1,3 triệu 
đồng/tháng 

Số thu được 
để lại theo chế 

độ để thực 
hiện điều 

chinh mức 
lương cơ sở 
năm 2018 

Tổng số 

Tiết kiệm từ 
định mức chi 

hoạt động, chi 
lương dành ra 

cho số biên 
chế được tinh 
giản, sắp xếp 

lại bộ máy 

Nguồn thực 
hiện điều chinh 
mức lương cơ 
sở năm 2018 
chưa sử đụng 

hết chuyển 
sang năm sau 

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=9+10 9 10 11=2+7+8-1 

1 
2 
3 

TỎNG SÓ 

(Chi tiết theo 
lừng cơ quan 
thuộc, trực 

thuộc) 

Đơn vị... 
Đon vị ... 

ngày ...tháng...năm.... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 





ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHÓ:. 
1 Biểu số 4a 

BÁO CÁO NGUỎN KINH PHÍ ĐẺ THựC HIỆN CẢI CÁCH TIÈN LƯƠNG NĂM 2018 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC) 

Đơn vị: triệu đông 

STT NỘI DUNG SÓ TIÊN 

1 2 3 

A 

1 

NGUÒN THựC HIỆN CẢÍ CÁCH TIÈN LƯƠNG NĂM 2018 
50% tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sừ dụng đất, xồ số kiến thiết) thực hiện 2017 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 
2017 

2 50% tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán 2018 so dự toán 2017 Thủ tướng Chính phủ giao 

3 

4 

5 

Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên đự toán năm 2017 3 

4 

5 

Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán tăng thêm nãm 2018 

Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2018: 

a Nguồn huy động từ các đơn vị tự đảm bảo (1): 

+ Học phí 

+ Viện phí 

b 

+ Nguồn thu khác 

b Nguồn huy động từ các đơn vị chưa tự đảm bảo chi thường xuyên: 

+ Học phí 

+ Viện phí 

6 

+ Nguồn thu kháo 

6 
Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đối mới hoạt động đơn vị sự 
nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18,19 (nếu có) 

+ Từ việc tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy (2) 

+ Từ việc sát nhập các đầu mối, cơ quan, đơn vị (2) 

+ Từ việc thay đồi cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp (3) 

7 

B 

I 

II 

1 

2 

3 

+ Từ việc sất nhập các xã không đủ điều kiện tiêu chuẩn 

7 

B 

I 

II 

1 

2 

3 

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang 2018 

TÒNG NHU CÀU NĂM 2018 

7 

B 

I 

II 

1 

2 

3 

Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cẩi cách tiền 1 trong theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và Nghị định số 
76/2017/NĐ-CP tính đủ 12 tháng (4) 

7 

B 

I 

II 

1 

2 

3 

Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và Nghị định sả 
88/2018/NĐ-CP 
Quỹ tiền lương, phụ cấp tăng thèm đối với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp 

Trong đó: nhu câu tăng thêm đoi với các đơn vị sự nghiệp tự đàm bảo (5) 
Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã 

Hoạt động phí tăng thêm đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 

4 
5 

6 

7 

III 

1 

2 

3 

c 
1 

2 

Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghi việc hường trợ cấp hàng tháng theo NĐ 88/2018/NĐ-CP 
Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố 

Kinh phí tăng thêm dể thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo QĐ số 169-QĐ/TVV ngày 24/6/2008 

Kinh phi tăng thêm thực hiện chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp uỷ thuộc cấp tỉnh theo Quy định 09-QĐ/VPTW ngày 
22/9/2017 

Nhu cầu thực hiện một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định: 
Kinh phí tăng, giảm do điều chình địa bàn vùng KTXH ĐBKK năm 20] 7 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg và Quyết định số 
582/QĐ-TTg cùa Thù tướng Chính phủ tính đú 12 tháng (6) 
Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giàn biên chế năm 2018 theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 (Đối tượng đã 
được Bộ Nội vụ thẩm định) 

Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nghi hưu trước tuổi năm 2018 theo NĐ số 26/2014/NĐ-CP ngày 09/3/2015 

CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUÒN NĂM 2018 

Phần thiếu nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ. 

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư 
Ghi chú: 
(1), (5) Bao gồm các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. 
(4), (6) Theo nhu cầu đã thẩm định khi thực hiện CCTL năm 2017, tính đủ 12 tháng. 
(2) Chi tiết theo biểu 2đ. 
(3) Chi tiết theo biểu 2e. 

ngày tháng năm... 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DAN TỈNH, THÀNH PHỐ 

( Kỷ tên, đóng dâu) 



1 Biêu sô 4b 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ:... 

TỔNG HỢP NHU CÀU, NGUỒN THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 72/2018/NĐ-CP NẢM 2018 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT CHÍ TIÊU 

NHU CÀU 
KINH PHÍ 

THỰC 
HIỆN CCTL 

NAM 2018 

NGUỒN TỪ TIẾT KIÊM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN, NGUÒN THU ĐẺ 
LẠI ĐƠN VỊ VÀ NGUÒN TIẾT KIỆM THEO NGHỊ QUYÉT 18,19 

TÓNG 
SỐ 

TIÊT 
KIỆM 10% 

CHI 
THƯỜNG 

XUYÊN 

NGUÒN THU TỪ ĐƠN VỊ HÀNH 
CHÍNH, Sự NGHIẸP 

HỌC PHÍ VIỆN PHÍ KHÁC 

TIẾT KIỆM 
CHI THẼO 

NGHỊ 
QUYẾT 18,19 

b 
c 
d 

b 
c 
d 
II 
1 

a 

b 
c 
d 

TỎNG SÓ 
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
Trong đó: 
- Giáo dục 
- Đào tạo 
Sự nghiệp y tế 
Sự nghiệp khác 
Quản lý nhà nước, Đủng, đoàn thể 
Trong đó: Cán bộ, công chức cấp xã 

Trong đó: 
Cấp tỉnh 
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
Trong đó: 
- Giáo dục 
- Đào tạo 
Sự nghiệp y tế 
Sự nghiệp khác 
Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 
Cấp huyện 
Huyện A 
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
Trong đó: 
- Giáo dục 
- Đào tạo 
Sự nghiệp y tế 
Sự nghiệp khác 
Quản lý nhà nuớc, Đảng, đoàn thể 
Trong đó: Cán bộ, công chức cấp xã 
Huyện B 

ngày tháng năm... 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ 

( KV tên, đóng dấu) 


